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HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM 2017
Môn: SINH HỌC

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi thứ nhất: 05/01/2017
(Hướng dẫn chấm có 07 trang)


I.  Hướng dẫn chung

1. Cán bộ chấm thi chấm đúng như hướng dẫn chấm, đáp áp - thang điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đối với câu, ý mà thí sinh có cách trả lời khác so với đáp án nhưng vẫn đúng thì vẫn cho điểm tối đa của câu, ý đó theo thang điểm.

3. Cán bộ chấm thi không quy tròn điểm thành phần, điểm từng câu, điểm toàn bài và tổng điểm 2 bài thi của thí sinh
II. Hướng dẫn cụ thể
Câu 1 (1,5 điểm) 

[image: image6.emf] 
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Hình bên minh họa quá trình tiết prôtêin của một tế bào tuyến tụy. Các mũi tên nét liền chỉ đường vận chuyển các phân tử prôtêin. 

a) Sự kiện gì xảy ra ở mỗi bước A, B, C và D?

b) Các prôtêin từ lưới nội chất được chọn vào các túi tiết để chuyển đến bộ máy Gôngi như thế nào?

c) Trước khi được xuất bào, insulin ở dạng chưa hoạt động (pro-insulin) có gắn đoạn pro-peptit. Để xác định vị trí loại bỏ đoạn pro-peptit, tế bào được xử lý với hỗn hợp hai loại kháng thể: một loại kháng thể đặc hiệu cho pro-insulin được gắn với chất huỳnh quang đỏ, loại còn lại đặc hiệu cho insulin được gắn chất huỳnh quang xanh lá cây. Kết quả cho thấy màu huỳnh quang đỏ xuất hiện ở lưới nội chất, mặt nhập và các túi màng dẹp của Gôngi; màu vàng ở các túi tiết dính kết với mặt xuất của Gôngi; màu xanh lá cây ở các túi tiết đã rời Gôngi. Nhân, ti thể và lizôxôm không có màu huỳnh quang. Đoạn pro-peptit được loại bỏ ở đâu trong tế bào? Giải thích.

Hướng dẫn chấm :


a) A: Prôtêin được tổng hợp trên ribôxôm chuyển vào bên trong xoang lưới nội chất. 
B: Túi tiết từ lưới nội chất đi đến nhập vào bộ máy Gôngi.


       (0,25 đ) 

- C: Túi tiết tách (rời) khỏi bộ máy Gôngi. D: Túi tiết đi đến màng sinh chất → túi tiết nhập với bề mặt màng → prôtêin được giải phóng (tiết) ra khỏi tế bào.



       (0,25 đ) 


b) Prôtêin mang (trình tự) tín hiệu và gắn với thụ thể của túi vận chuyển.

       (0,25 đ) 


c) Đoạn peptit được loại bỏ ở túi tiết dính kết với mặt xuất của bộ máy Gôngi. 
       (0,25 đ) 


Vì: - Lưới nội chất, mặt nhập và túi màng dẹp của bộ máy Gôngi có màu huỳnh quang đỏ chứng tỏ còn chứa pro-insulin. Túi tiết đã rời Gôngi có màu xanh lá cây chứng tỏ chỉ chứa insulin.(0,25 đ) 



- Túi tiết còn gắn với mặt xuất của Gôngi có màu vàng (kết quả trộn của màu đỏ và xanh lá cây) nên chứa cả pro-insulin và insulin. Do đó, đoạn pro-peptit bị loại bỏ khỏi pro-insulin tại đây. (0,25 đ) 
Câu 2 (2,0 điểm)
[image: image7.png]


Giả sử người ta tạo được một túi lipit từ lớp photpholipit kép có chứa một loại bơm Na-K. Tất cả các bơm đều được xếp theo hướng ngược lại so với tế bào sống. Trong một chu kì bơm gồm 6 bước (1 – 6) được minh họa ở hình bên, mỗi bơm chỉ vận chuyển được một ion Na+ theo chiều từ ngoài vào trong và một ion K+ theo chiều ngược lại. Hãy nêu hoạt động của bơm và sự vận chuyển các ion Na+ và K+ trong từng trường hợp dưới đây:
a) Dung dịch ngoài túi và dung dịch trong túi giống nhau và chỉ chứa hai loại ion Na+ và K+ với nồng độ tương đương.

b) Bổ sung ATP vào dung dịch ngoài túi ở trường hợp (a).

c) Dung dịch ngoài túi chỉ chứa ion Na+ và ATP. Dung dịch trong túi chỉ chứa ion Na+.

d) Dung dịch ngoài túi và trong túi giống trường hợp (b), nhưng màng túi được bổ sung các kênh cho ion K+ đi qua tự do.
Hướng dẫn chấm
a) Bơm không hoạt động do không có ATP. 





  (0,25 điểm)

b) Các bơm được sắp xếp theo hướng ngược lại so với tế bào sống nên tiếp xúc với ATP ở bên ngoài túi. Với sự thủy phân ATP, bơm được phôtphorin hóa (gắn gốc PO32-) dẫn đến việc thay đổi hình dạng và đẩy Na+ vào trong túi.





  
 
 (0,25 điểm)

K+ gắn vào bơm, gốc phôtphat được giải phóng, bơm trở lại hình dạng ban đầu và đẩy K+ ra ngoài túi. 



  






  (0,25 điểm)

Gradien nồng độ ion Na+ và K+ được thiết lập. 
Bơm sẽ dừng hoạt động khi hết ATP hoặc toàn bộ K+ được bơm ra ngoài.

  






  (0,25 điểm)

c) Với sự thủy phân ATP, bơm được phôtphorin hóa (gắn gốc PO32-) dẫn đến việc thay đổi hình dạng và đẩy Na+ vào bên trong túi.   






  (0,25 điểm)

Hình dạng của bơm thay đổi nhưng không có K+ nên không thể trở lại hình dạng ban đầu để bơm tiếp Na+. Bơm ở trạng thái chờ K+. Mỗi bơm chỉ bơm được 1 ion Na+.
 
  (0,25 điểm)

d) ATP thủy phân và bơm vận chuyển Na+ vào bên trong túi và K+ ra ngoài túi. 
  (0,25 điểm)

K+ đi qua kênh K+ vào bên trong túi theo gradien nồng độ K+ do bơm tạo ra. Mỗi K+ vào bên trong sẽ tương đương với một điện tích dương được thêm ở bên trong màng. Từ đó, tạo ra điện thế dương bên trong màng. 

 
  





  (0,25 điểm)
Câu 3 (1,5 điểm)
Nấm men kiểu dại có khả năng phân giải glucôzơ thành êtanol và khí cacbônic trong điều kiện thiếu ôxi. 

a) Khi xử lý đột biến, người ta thu được chủng nấm men mang đột biến suy giảm hô hấp do thiếu xitôcrôm ôxidaza - một thành phần của chuỗi vận chuyển điện tử. Việc sử dụng chủng nấm men này  có ưu thế gì so với chủng kiểu dại trong công nghệ lên men rượu? Giải thích.

b) Ở nấm men mất khả năng lên men, đường phân có thể diễn ra trong điều kiện thiếu ôxi không? Tại sao?
c) Sau đây là hai phản ứng thuộc quá trình đường phân:

· Glixêranđêhit-3-phôtphat + NAD+ + Pi → 1,3-Bisphôtphoglixêrat + NADH 

· 1,3-Bisphôtphoglixêrat + ADP → 3-Phôtphoglixêrat + ATP
Phôtphat vô cơ (Pi) có vai trò thiết yếu trong quá trình lên men. Khi nguồn cung cấp Pi cạn kiệt, sự lên men bị dừng lại kể cả khi môi trường có glucôzơ. Asenat (AsO43-) tương đồng với phôtphat (PO43-) về cấu trúc hóa học và có thể làm cơ chất thay thế phôtphat. Este asenat không bền nên dễ thủy phân ngay khi vừa hình thành. Giải thích tại sao asenat gây độc đối với tế bào?

Hướng dẫn chấm

a) Việc sử dụng chủng nấm men đột biến có ưu thế trong việc đơn giản hóa điều kiện lên men vì không cần phải duy trì điều kiện kị khí như đối với nấm men kiểu dại  


 (0,25 điểm)

    - Nấm men là vi sinh vật kị khí không bắt buộc. Trong điều kiện thiếu O2, nấm men sẽ lên men rượu. Trong điều kiện có O2, nấm men sẽ tiến hành hô hấp hiếu khí. Do đó, phải duy trì điều kiện kị khí để tiến hành lên men. Trong công nghệ lên men rượu, việc duy trì điều kiện kị khí đòi hỏi chi phí thực hiện.






 

             (0,25 điểm)
- Xitôcrôm ôxidaza là một thành phần của chuỗi vận chuyển điện tử. Nếu thiếu enzim này chuỗi vận chuyển điện tử bị ngừng trệ. Chu trình Crep cũng bị ngừng do thiếu NAD+ từ chuỗi vận chuyển điện tử. Do đó, nấm men sẽ chuyển sang lên men rượu ngay cả khi có O2.         (0,25 điểm)   

b) Quá trình đường phân không diễn ra ở nấm men mất khả năng lên men trong điều kiện thiếu O2. Vì quá trình đường phân tạo nên một lượng lớn axit piruvic và NADH làm giảm tỉ lệ [NADH]/[NAD+]. Trong điều kiện thiếu O2, chuỗi vận chuyển điện tử bị ức chế nên không tạo ra NAD+. Nếu không có quá trình lên men, lượng NAD+ không được tái tạo dẫn đến quá trình đường phân không thể diễn ra.





 

             (0,25 điểm)
c) Khi có asenat, 1-asenat-3-phôtphoglixerat (este asenat) được hình thành thay cho 1,3-bisphotphoglixerat. Khi đó, este asenat bị thủy phân thành 3-photphoglixerat.



(1-asenat-3-phôtphoglixerat + H2O → 3-photphoglixerat  +  AsO43- ) 
  (0,25 điểm)
Phân tử 3-photphoglixerat vẫn được tạo thành như trong quá trình đường phân nhưng không kèm theo sự tổng hợp ATP dẫn đến sự giảm năng lượng tạo thành trong các phản ứng tương tự. Vì vậy, asenat độc đối với tế bào.  








  (0,25 điểm)
Câu 4 (1,5 điểm)
Virut cúm A/H5N1 lây truyền bệnh ở người và gia cầm, còn virut cúm A/H3N2 chỉ lây truyền bệnh ở người. Giả sử, người ta tạo được virut lai bằng cách tách hệ gen (ARN) của virut A/H5N1 ra khỏi vỏ capsit của nó, rồi chuyển vào đó hệ gen (ARN) của virut A/H3N2.

a) Trình bày giai đoạn sinh tổng hợp (nhân lên) của virut lai vừa tạo ra (thế hệ 0) sau khi xâm nhập vào tế bào người. Biết rằng virut cúm A có hệ gen ARN(-) và phiên mã tổng hợp mARN từ khuôn ARN hệ gen của nó.

b) Virut lai thế hệ 1 có khả năng lây truyền bệnh ở gia cầm không? Giải thích.

c) Nếu gen mã hóa gai glicoprôtêin H (hemagglutinin) bị đột biến ở chủng gốc A/H5N1 thì phần lớn virut lai vừa tạo ra (thế hệ 0) sẽ thay đổi khả năng lây nhiễm ở người như thế nào? Giải thích.

Hướng dẫn chấm

a) Virut cúm sử dụng ARN-polimeraza của nó và nguyên liệu của tế bào chủ để (phiên mã) tổng hợp mARN (ARN +) trên khuôn ARN của nó (ARN -). 


 
  (0,25 điểm)

Các mARN (ARN +) mới được tổng hợp được dùng làm khuôn để tổng hợp các ARN hệ gen  mới (ARN -) của virut, đồng thời được dùng làm khuôn để  tổng hợp (dịch mã) prôtêin vỏ capsit và vỏ ngoài để lắp ráp thành virut mới. 
  



 

 (0,25 điểm)
b) Virut lai thế hệ 1 không lây truyền bệnh ở gia cầm 




  (0,25 điểm) 
Vì, hệ gen của virut lai thế hệ 0 là từ virut cúm A/H3N2 nên sẽ tạo ra thế hệ 1 là A/H3N2 không lây truyền bệnh ở gia cầm (trừ trường hợp đột biến xảy ra ngay trong lần tái sinh virut thế hệ 0)                                                             






(0,25 điểm) 

c) Nếu gen mã hóa cho gai H bị đột biến thì phần lớn virut lai không lây nhiễm (hoặc giảm) ở người. 










              (0,25 điểm)

Vì virut không có khả năng đính kết lên tế bào chủ (qua thụ thể) nên không xâm nhập được vào tế bào vật chủ. 






 

              (0,25 điểm)
(Thí sinh không nhất thiết phải gọi đủ các “thuật ngữ” trong dấu ngoặc đơn; chỉ cần mô tả đúng thì  được điểm như đáp án)

Câu 5 (2,0 điểm)

Ánh sáng là nhân tố chính ảnh hưởng đến quang hợp ở thực vật. Để thích ứng với điều kiện ánh sáng của môi trường sống, cây C3 có những thay đổi về cấu trúc mô và hệ sắc tố của lá.

a) Hãy cho biết các hình thức vận động chính của lá cây C3 và lục lạp của nó để thích ứng với sự thay đổi về cường độ ánh sáng.
b) Phân biệt thành phần hệ sắc tố quang hợp chính và phụ của cây C3. Những hệ sắc tố này có khác biệt gì giữa các cây C3 cùng loài ở vùng nhiệt đới và ở vùng ôn đới? Giải thích.

c) Trên cùng một cây C3, so với lá cây được chiếu sáng trực tiếp, những lá cây bị che sáng (trong bóng râm) thay đổi như thế nào về cấu trúc mô và thành phần diệp lục?
Hướng dẫn chấm

a) Vận động chính của lá cây, lục lạp: - Lá cây ở một số loài thực vật C3 có khả năng điều chỉnh để hấp thụ ít hay nhiều năng lượng ánh sáng bằng cách vận động xoay nghiêng hoặc làm cho các tia sáng chiếu vuông góc vào bề mặt lá cây. 






  (0,25 điểm) 

- Một số loài cây C3 khác có khả năng vận động hướng lá cây về phía ánh sáng hoặc xoay ngược lại để thích ứng với hấp thụ năng lượng ánh sáng.


  


  (0,25 điểm)
- Lục lạp cũng có thể thay đổi vị trí bằng cách xoay quanh mình hoặc vận động chìm sâu vào trong tế bào khi ánh sáng quá mạnh hoặc tập trung ở bề mặt tế bào khi ánh sáng yếu.

  (0,25 điểm)
b) Hệ sắc tố của cây C3: - Ở các thực vật C3: diệp lục a và diệp lục b là sắc tố quang hợp chính, carôtenôit là các sắc tố quang hợp phụ. 






  (0,25 điểm)
- Những thực vật C3 cùng loài nhưng sinh trưởng ở vùng ôn đới thường có hàm lượng các sắc tố thuộc nhóm carôtenôit tăng cao hơn so với các cây sinh trưởng ở vùng nhiệt đới. 
  (0,25 điểm)
- Năng lượng ánh sáng mặt trời do các sắc tố thuộc nhóm carôtenôit hấp thụ được sử dụng một phần để sưởi ấm cho cây. 








  (0,25 điểm)
c) Hệ sắc tố và cấu trúc lá cây trong bóng râm 

- Trên tán lá của cây C3, các lá cây trong bóng râm mỏng hơn so với lá cây được chiếu sáng đầy đủ. Do lá cây trong bóng râm thường chỉ có 1 lớp tế bào mô dậu với kích thước của các tế bào ngắn hơn, ngoài ra phần mô xốp cũng mỏng hơn. 

  



  (0,25 điểm)
- Lá cây trong bóng râm có tỷ lệ diệp lục a/b nhỏ hơn của lá cây được chiếu sáng đầy đủ, vì tăng hàm lượng diệp lục b. 








  (0,25 điểm)
Câu 6 (2,0 điểm)
Khi quan sát những cây ngô trong vườn, người ta nhận thấy toàn bộ lá bị vàng. Rà soát các điều kiện trồng trọt cho thấy do nguyên nhân cây thiếu khoáng chất.

a) Hãy chỉ ra 5 nguyên tố khoáng có liên quan đến hiện tượng vàng lá như trên và đề xuất 2 biện pháp để khắc phục.
b) Nếu đất trồng ngô bị kiềm hóa với pH ( 8,0 thì hiện tượng vàng lá liên quan đến những nguyên tố khoáng nào? Hãy đề xuất giải pháp để khắc phục hiện tượng vàng lá trong trường hợp này.

c) Khi đất trồng bị axit hóa mạnh thì giải pháp làm giàu lại khoáng chất cho đất được thực hiện như thế nào? Giải thích.
Hướng dẫn chấm

a) Hiện tượng cây ngô vàng lá là dấu hiệu thiếu hụt một hoặc nhiều hơn các nguyên tố khoáng sau: Fe, N, K, Mg, S, Mo (liệt kê đúng 5 trong 6 nguyên tố trên là được đủ điểm). 

 (0,25 điểm)

- Hai phương pháp khắc phục: Cung cấp phân bón chứa các nguyên tố khoáng bị thiếu cho đất và phun phân bón chứa các nguyên tố khoáng đó lên lá cây. 
                                               (0,25 điểm) 
b) - Khi đất trồng bị kiềm tính với pH( 8,0, rễ cây vẫn hấp thu được các nguyên tố N, S, Mo nhưng không hấp thu được các nguyên tố gây vàng lá khác là Fe, K và Mg.


  (0,25 điểm)
- Giải pháp để khắc phục sự vàng lá khi đất có pH( 8,0:

+ Trước tiên cần giảm pH của đất về trị số axit nhẹ (từ 5,0 đến 6,5) bằng cách cung cấp thêm cho đất sulphat hoặc lưu huỳnh (vi sinh vật sẽ sử dụng lưu huỳnh và giải phóng ra gốc sulphat làm giảm pH của đất). 








  
 (0,25 điểm)
+ Sau đó cung cấp các loại phân bón có chứa các nguyên tố khoáng bị thiếu (Fe, K và Mg) cho đất.      










  (0,25 điểm)
c) Khi đất trồng bị axit hóa mạnh
- Đất axit mạnh sẽ chứa nhiều ion H+ trên bề mặt hạt keo đất và trở thành đất nghèo khoáng chất.  
 









   
  (0,25 điểm)
- Để làm giàu lại khoáng cho đất, trước tiên cần loại bỏ các ion H+ trên bề mặt hạt keo đất bằng cách dùng các hợp chất kiềm tính (bón vôi cho đất). 



  
  (0,25 điểm)
- Tiếp theo bón loại phân phù hợp để qua đó cung cấp lại các cation khoáng cho hạt keo đất lưu giữ trên bề mặt của chúng.







  
  (0,25 điểm)
Câu 7 (2,0 điểm)
Hình bên minh họa phản ứng ra hoa của các nhóm cây A, B và C tương quan với độ dài ngày và đêm.
a) Dựa vào quang chu kỳ, hãy xác định các nhóm cây A, B và C.  

b) Tại sao một số loài cây không dễ phân loại thuộc nhóm A hay nhóm B?

c) Để loài cây X ra hoa vào dịp Tết Nguyên đán, người ta thường chiếu đèn có ánh sáng trắng vào ban đêm. Nếu đưa loài cây X vào điều kiện nhà kính nhân tạo với các chu kỳ ngày đêm như dưới đây thì cây có ra hoa không? Giải thích.

- Chu kỳ ngày đêm 18 giờ (9 giờ chiếu sáng, 9 giờ trong tối).

- Chu kỳ ngày đêm 28 giờ (14 giờ chiếu sáng, 14 giờ trong tối) và vào ban đêm chớp ánh sáng đỏ, sau đó chớp ánh sáng đỏ xa.
Hướng dẫn chấm
a) Nhóm A là cây ngày dài, do sẽ trổ hoa khi được trồng trong điều kiện có số giờ chiếu sáng lớn hơn một mốc thời gian (>12 giờ) (hoặc có số giờ trong tối < 12 giờ).     

   
  (0,25 điểm)
Nhóm B là cây ngày ngắn, do trổ hoa khi được trồng trong điều kiện có số giờ chiếu sáng nhỏ hơn một mốc thời gian (<14 giờ) (hoặc có số giờ trong tối >10 giờ).



  (0,25 điểm)
Nhóm C là cây trung tính, vì trổ hoa không phụ thuộc thời gian chiếu sáng trong ngày.  (0,25 điểm)
b) Trên hình vẽ cho thấy có một vùng trùng lặp giữa nhóm A và nhóm B. Những loài cây ra hoa khi được chiếu sáng từ 12-14 giờ có thể thuộc nhóm A hoặc nhóm B, do vậy rất khó để phân biệt các loài cây nào thuộc nhóm A hay nhóm B. 





  (0,25 điểm)
c) - Cây X ra hoa vào dịp Tết Nguyên đán (có ngày ngắn) khi được chiếu đèn cung cấp ánh sáng trắng vào ban đêm, chứng tỏ X là cây ngày dài.





  (0,50 điểm)
- Với chu kỳ ngày đêm 18 giờ (9 giờ chiếu sáng và 9 giờ trong tối) thì cây X sẽ trổ hoa. Do đêm ngắn (9 giờ trong tối) nên lượng P. đỏ xa (phitôcrôm hấp thụ ánh sáng ở bước sóng 730nm) còn nhiều trong tế bào đã kích thích ra hoa của cây ngày dài. 
              


  (0,25 điểm)
- Với chu kỳ ngày đêm 28 giờ (14 giờ chiếu sáng, 14 giờ trong tối), đêm quá dài lại chiếu ánh sáng đỏ xa sau cùng nên hàm lượng P. đỏ xa còn lại rất ít, vì vậy loài cây X sẽ không ra hoa. (0,25 điểm)

Câu 8 (1,5 điểm) 

Hoocmôn Cortizol của miền vỏ tuyến trên thận kích thích phân giải prôtêin và lipit. Bảng dưới đây cho biết mức nồng độ các hoocmôn Cortizol, ACTH (hoocmôn kích thích vỏ tuyến trên thận) và CRH (hoocmôn giải phóng hướng vỏ tuyến trên thận) ở 6 mẫu máu xét nghiệm (kí hiệu P1 – P6).

	Mẫu 

Hoocmôn
	P1
	P2
	P3
	P4
	P5
	P6

	Cortizol
	Thấp
	Thấp
	Bình thường
	Cao
	Thấp
	Cao

	ACTH
	Cao
	Thấp
	Bình thường
	Cao
	Thấp
	Cao

	CRH
	Cao
	Thấp
	Bình thường
	Cao
	Cao
	Thấp


a) Hãy cho biết bốn mẫu nào trong sáu mẫu (P1 – P6) tương ứng với bốn bệnh nhân được chẩn đoán: (1) Ưu năng tuyến yên, (2) Giảm nhạy cảm của thụ thể với ACTH ở vỏ tuyến trên thận, (3) Bị stress kéo dài, (4) Tăng nhạy cảm của thụ thể với Cortizol ở vùng dưới đồi. Giải thích.

b) Ưu năng tuyến trên thận kéo dài (mạn tính) ảnh hưởng đến kích thước tuyến yên và khối lượng cơ thể như thế nào? Giải thích.

Hướng dẫn chấm

a) 

- P6: Ưu năng tuyến yên.

Ưu năng tuyến yên làm tăng tiết ACTH kích thích vỏ trên thận tăng tiết cortizol. Cortizol cao ức chế vùng dưới đồi giảm tiết CRH. 







  (0,25 điểm) 

- P1: Giảm nhạy cảm của thụ thể với ACTH ở vỏ tuyến trên thận.

Giảm nhạy cảm với ACTH, làm giảm tiết cortizol. Cortizol thấp giảm ức chế vùng dưới đồi và thùy trước tuyến yên. Kết quả là CRH và ACTH cao. 





  (0,25 điểm)
- P4: Bị stress kéo dài.

Stress kích thích liên tục vùng dưới đồi tăng tiết CRH, dẫn đến tăng tiết ACTH. ACTH cao kích thích tăng tiết cortizol. 








  (0,25 điểm)
- P2: Tăng nhạy cảm của thụ thể với cortizol ở vùng dưới đồi.

Tăng nhạy cảm với cortizol làm tăng tín hiệu ức chế vùng dưới đồi giảm tiết CRH, dẫn đến giảm tiết ACTH. ACTH thấp giảm kích thích tiết cortizol. 




  (0,25 điểm)
b) 

- Ưu năng tuyến trên thận mạn tính làm tiết liên tục cortizol ở nồng độ cao, do đó, liên tục ức chế lên thùy trước tuyến yên, làm giảm kích thước tuyến yên. 



  (0,25 điểm) 

- Cortizol cao tăng phân giải prôtêin và lipit làm giảm khối lượng cơ thể.

  (0,25 điểm)
Câu 9 (1,5 điểm)
a) Tuyến ức có vai trò hình thành các tế bào lympho T chức năng. Trẻ dị tật thiếu tuyến ức có mức độ đáp ứng miễn dịch tế bào và miễn dịch thể dịch bị ảnh hưởng như thế nào? Giải thích.
b) Một nam thanh niên khỏe mạnh có nhịp tim 75 nhịp/phút. Lượng ôxi trong tĩnh mạch phổi là 0,24 mL/mL máu, động mạch phổi là 0,16 mL/mL máu, lượng ôxi cơ thể tiêu thụ là 432 mL/phút. Thể tích tâm thu của người này bằng bao nhiêu? Nêu cách tính.

c) Một loại thuốc kháng viêm không stêrôit (thuốc X) làm giảm khả năng giãn của tiểu động mạch đến tiểu cầu thận. Một loại thuốc khác (thuốc Y) ức chế đặc hiệu enzim chuyển đổi angiotensin I thành angiotensin II (chất gây co tiểu động mạch đi khỏi tiểu cầu thận). Người có chức năng thận bình thường có lượng nước tiểu thay đổi thế nào khi sử dụng riêng rẽ từng thuốc X hoặc Y? Giải thích. 

 Hướng dẫn chấm

a) - Không có tuyến ức làm giảm (không) hình thành tế bào T chức năng, gồm tế bào T độc (Tc) và T hỗ trợ (Th). Thiếu tế bào T độc nên đáp ứng miễn dịch tế bào giảm.
 

 
   (0,25 điểm)
- Giảm tế bào T hỗ trợ giảm hoạt hóa tế bào B tạo kháng thể, nên đáp ứng miễn dịch thể dịch giảm.











  (0,25 điểm)
b) - Thể tích tâm thu của người này là 72 mL.





  (0,25 điểm)
- Lượng O2 cung cấp cho cơ thể trong 1 mL máu = 0,24 – 0,16 = 0,08 (ml O2). 




Lượng O2 cơ thể tiêu thụ trong 1 phút = Thể tích tâm thu × Nhịp tim × Lượng O2 trong 1 mL máu. Thể tích tâm thu = 432 : (75 × 0,08)  = 72 (mL). 






  (0,25 điểm)
c)  - Thuốc X làm giảm khả năng giãn của tiểu động mạch đến, giảm lượng máu đến tiểu cầu thận, dẫn đến huyết áp ở tiểu cầu thận giảm. Do đó, áp suất lọc giảm và lượng nước tiểu giảm. 
  (0,25 điểm)
(Hoặc thí sinh có thể giải thích: Thuốc X làm giảm lượng máu đến tiểu cầu thận – tăng renin – tăng aldosteron tăng tái hấp thu Na+ và nước làm giảm lượng nước tiểu).

- Thuốc Y ức chế tạo angiotensin II, giảm khả năng co của tiểu động mạch đi, giảm sức cản của động mạch đi, dẫn đến huyết áp ở tiểu cầu thận giảm. Do đó, áp suất lọc giảm, lượng nước tiểu giảm. 












  (0,25 điểm)

(Thí sinh có thể giải thích: Thuốc Y ức chế tạo angiotensin II, giảm hình thành aldosteron giảm tái hấp thu Na+ và nước ở ống lượn xa. Như vậy thuốc Y tác động lên lượng nước tiểu theo hai hướng: (1) Giảm lượng nước tiểu do giảm áp suất lọc. (2) Tăng lượng nước tiểu do giảm quá trình tái hấp thu Na+ và nước ở ống lượn xa. Học sinh có thể trả lời không thay đổi lượng nước tiểu. Giải thích được cơ chế (1) hoặc (2) hoặc cả (1) và (2) đều được 0,25 điểm).

Câu 10 (1,5 điểm) 

Một nơron được đặt trong các dung dịch nuôi (1, 2 và 3) có nồng độ ion Na+ và K+ khác nhau (bảng dưới) để ghi điện thế hoạt động của sợi trục. 

	 Ion
	Nồng độ ion (mM)

	
	Trong nơron
	Dung dịch 1
	Dung dịch 2
	Dung dịch 3

	Na+
	15
	150
	150
	170

	K+
	140
	5
	10
	5


a) Hãy cho biết sự khác biệt về biên độ (độ lớn) điện thế hoạt động của sợi trục nơron khi được đặt trong dung dịch 2 hoặc dung dịch 3 so với khi được đặt trong dung dịch 1. Giải thích.

b) Vẽ ba đồ thị điện thế hoạt động của sợi trục nơron ghi được trong mỗi dung dịch 1, 2 và 3. Biết rằng trong dung dịch 1, sợi trục nơron có điện thế nghỉ là -70 mV, đỉnh của điện thế hoạt động là +40 mV và ngưỡng là -54 mV. 

Hướng dẫn chấm

a) - Biên độ (độ lớn) của điện thế hoạt động phụ thuộc vào giá trị điện thế nghỉ, nồng độ Na+ ngoại bào.











  (0,25 điểm) 

- Dung dịch 2 có K+ cao hơn so với dung dịch 1, dòng K+ đi ra ngoài giảm, điện thế nghỉ giảm phân cực. Do đó, biên độ điện thế hoạt động thấp hơn so với ở dung dịnh 1.


  (0,25 điểm)

- Dung dịch 3 có Na+ bên ngoài cao hơn so với ở dung dịch 1, khi có kích thích dòng Na+ vào bên trong nhiều hơn gây khử cực mạnh hơn. Do đó, điện thế hoạt động có biên độ cao hơn so với ở dung dịch 1.










  (0,25 điểm)
b) Vẽ đồ thị điện thế hoạt động:

[image: image1.emf]Điện thế

màng (mV)

Ngưỡng

Điện thế nghỉ

-70

+40

(Dung dịch 2)

Điện thế

màng (mV)

Ngưỡng

Điện thế nghỉ

-70

+40

(Dung dịch  1)

Điện thế

màng (mV)

Ngưỡng

Điện thế nghỉ

-70

+40

(Dung dịch 3)

Thời gian (mili giây)

Thời gian (mili giây)

Thời gian (mili giây)

-54

-54

-54


	(0,25 điểm)
	(0,25 điểm)
	(0,25 điểm)


(Đồ thị ở dung dịch 1 (dd1) cần thể hiện được trên trục tung 3 giá trị của điện thế nghỉ -70 mV, đỉnh điện thế hoạt động +40 mV và ngưỡng -54 mV. Đồ thị ở dung dịch 2, cần thể hiện được giảm phân cực, đỉnh điện thế hoạt động không đổi so với dd1. Đồ thị ở dung dịch 3, cần thể hiện được đỉnh điện thế hoạt động > +40 mV, điện thế nghỉ không đổi so với dd1). 

Câu 11 (1,5 điểm) 

Một số sự kiện sau diễn ra trong quá trình hô hấp ở người khi thay đổi trạng thái hoạt động: (1) Tăng pH máu, (2) Tăng thở ra khí CO2, (3) Tăng nồng độ CO2 máu, (4) Giảm nồng độ CO2 máu và (5) Giảm pH máu. 

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian bằng cách điền các số (1), (2), (3), (4) và (5) vào các ô tương ứng trong mỗi trường hợp dưới đây và giải thích. 

a) Người khỏe mạnh đang tập thể dục với cường độ vận động tăng dần.

                   [image: image2.emf]
b) Người khỏe mạnh đang ngồi tại chỗ và hít thở với nhịp tăng dần.

                   [image: image3.emf]
Hướng dẫn chấm

a) - Ở người đang tập thể dục cường độ mạnh, thứ tự các sự kiện là:

[image: image4.emf](3) (5)

(2)

 

(0,25 điểm)
- Tập thể dục cường độ cao sinh ra nhiều CO2 khuếch tán vào máu làm tăng nồng độ CO2 trong máu (3). CO2 tăng làm H+ trong máu tăng (thông qua phản ứng: CO2 + H2O → H2CO3 → H+ + HCO3-), dẫn đến pH máu giảm (5). 







(0,25 điểm)
- H+ tăng làm giảm pH máu kích thích lên trung khu hô hấp làm tăng thở CO2 ra ngoài (2).












(0,25 điểm)
b) - Ở người đang ngồi tại chỗ và thở nhanh, thứ tự các sự kiện là:

[image: image5.emf](2)

(4)

(1)


                                  









(0,25 điểm)
- Thở nhanh tăng thông khí làm tăng thở CO2 ra ngoài (2). Do đó CO2 trong máu giảm (4).












(0,25 điểm)
- Giảm CO2 máu làm giảm kết hợp với H2O để tạo H2CO3, dẫn đến giảm sự phân li H2CO3 thành H+ và HCO3-, Nồng độ H+ giảm làm tăng pH máu (1).




(0,25 điểm)
Câu 12 (1,5 điểm) 
Sự xuất bào amilaza của tế bào ngoại tiết tuyến tụy do tác động độc lập của các phân tử Secretin, Cholecystokinin (CCK) và Vasoactive Intestinal Peptit (VIP) qua các thụ thể đặc hiệu tương ứng của chúng. Bốn thuốc A, B, C và D ức chế tiết amilaza của tuyến tụy, mỗi thuốc ức chế một con đường khác nhau trong bốn con đường: (1) Con đường tín hiệu Secretin, (2) Con đường tín hiệu CCK, (3) Con đường tín hiệu VIP và (4) Sự xuất bào.   

Để tìm hiểu cơ chế tác dụng của từng thuốc, các tế bào tuyến tụy được tách và nuôi trong môi trường có hoặc không có thuốc (A, B, C và D) và các chất (Secretin, CCK và VIP). Sau 24 giờ nuôi, sự tiết amilaza trong các môi trường được xác định như bảng dưới. Ô đánh dấu (x) là dữ liệu không được mô tả. 

	Chất

Thuốc        
	Không có chất
	Secretin
	CCK
	VIP

	Không có thuốc
	Không tiết
	x
	Tiết
	x

	Thuốc A
	x
	x
	X
	Tiết

	Thuốc B
	Không tiết
	x
	X
	x

	Thuốc C
	x
	Không tiết
	X
	Tiết

	Thuốc D
	Không tiết
	Tiết
	X
	x


a) Hãy cho biết mỗi thuốc (A, B, C và D) ức chế tương ứng con đường nào (1, 2, 3 và 4) nêu trên. Giải thích. 

b) Thuốc nào trong bốn thuốc (A, B, C và D) gây thải cacbohiđrat nhiều nhất theo đường tiêu hóa? Giải thích.

Hướng dẫn chấm

a)

- Thuốc C ức chế con đường (1) Con đường tín hiệu Secretin.

Vì bổ sung VIP gây tiết, Secretin không gây tiết, chứng tỏ thuốc C không ức chế sự xuất bào mà ức chế con đường tín hiệu của Secretin. 






  (0,25 điểm)
- Thuốc A ức chế con đường (2) Con đường tín hiệu CCK.

Vì bổ sung VIP gây tiết, chứng tỏ thuốc A không ức chế sự xuất bào. C ức chế con đường tín hiệu Secretin, do đó, A ức chế con đường tín hiệu của CCK. 




  (0,25 điểm)
- Thuốc D ức chế con đường (3) Con đường tín hiệu của VIP.

Vì bổ sung Secretin gây tiết, chứng tỏ thuốc D không ức chế sự xuất bào. A ức chế con đường tín hiệu CCK, do đó, D ức chế con đường tín hiệu của VIP. 




  (0,25 điểm)
- Thuốc B ức chế con đường (4) Sự xuất bào. Vì mỗi thuốc ức chế một con đường khác nhau, thuốc B ức chế con đường còn lại là sự xuất bào.





  
  (0,25 điểm) 

b)
- Thuốc B gây ra thải cacbohiđrat nhiều nhất theo đường tiêu hóa. 


  (0,25 điểm)
- Tác dụng của thuốc B ức chế tiết amilaza mạnh nhất so với ba thuốc còn lại. Giảm tiết amilaza làm giảm tiêu hóa và hấp thu các chất cacbohiđrat, dẫn đến tăng thải các chất cacbohiđrat theo đường tiêu hóa. 









  (0,25 điểm)
----------------------------HẾT---------------------------
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